	TRƯỜNG TIỀU HỌC GIA QUẤT

Họ và tên: …………………………
Lớp 5…….
	                             Thứ…..…ngày …. tháng … năm 20…
                KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
                MÔN TOÁN LỚP 5
                NĂM HỌC 2021 - 2022
           (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV trông, chấm thi
(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
	


Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,6		         B. 60			C.  3,5		D. 35
Câu 2: (0,5 điểm) Phép chia 13,5 : 2,6 có thương và số dư là:
A. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 6 )
B. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 0,6 )
C. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 0,06 )
D. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 0,006 )
Câu 3: (0,5 điểm) Có 4 ô tô chở được 72,2 tấn hàng. Với sức chở như thế thì 6 ô tô cùng loại chở được số tấn hàng là :
A. 18,05 tấn                 B. 108,3 tấn                     C. 103,8 tấn                    D. 180,5 tấn
Câu 4: (0,5 điểm) Một tấm thảm trải sàn hình chữ nhật có chiều dài 250 cm và chiều rộng 180 cm. Diện tích tấm thảm đó là:
           A. 4,5 m2                  B. 45 m2                 C. 450 m2               D. 4500 m2
Câu 5: (0,5 điểm) Giá xăng tháng trước là 20 000 đồng/lít, tháng sau tăng lên 21 000 đồng một lít. Hỏi giá xăng tháng sau tăng bao nhiêu phần trăm so với tháng trước?
A.105%	        	B. 1,05%		       C. 5%	            	D. 0,5%
Câu 6: (0,5 điểm) Số thập phân gồm “sáu trăm, tám chục và bốn mươi lăm phần trăm” được viết là: 
	A. 680,54
	B. 680,45
	C. 608,45
	D. 608,54


Câu 7: (0,5 điểm) Tìm Y biết       Y × 5 + Y : 0,5 = 14,7
A. Y  =  4,2                   B. Y  =  2,2                        C. Y  =  1,2              D. Y  =  2,1
Câu 8:  (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức 3,4 × (12,3 – 1,5 : 0,25) là: 
	A. 43,2
	 B. 146,88
	 C. 21,42
	 D. 39,78


Câu 9: (1 điểm) Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai lần lượt vào ô trống bên dưới theo thứ tự các câu a-b-c-d:
   a. 5,24  : 0,1 = 52,4   
   b. 5,24  : 10 = 52,4   
   c. 5,24 x 1000 = 524  
   d. 5,4 : 0,5 = 10,8   
Câu 11: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 7km 45m = …….km 					
b. 14938 m2  = ……. ha
c. 1,87kg = ……..…g	                     	

d.  tấn      = …….kg
Câu 12: (4 điểm) Tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính
[bookmark: _GoBack]a) 215,35 + 78,5	    
b) 128, 43 – 56,372		
c) 7,24  ×  4,5	
d) 14,62 : 6,8
Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 9,6m. Người ta dành 75% diện tích mảnh đất để làm nhà, phần còn lại dùng để làm vườn. Tính
a. Diện tích đất làm nhà?
b. Tỉ số phần trăm diện tích đất làm vườn và diện tích mảnh đất?
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